
  
 

 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 06 Từ ngày/From 22/09/2025 đến ngày/To 26/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thanh Ngân 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(22/09/25) 

1 SHCN Sinh hoạt với GVCN  

2 English 
E9: Unit 2: Grammar: SB pp.24–25 + 
HW: WB p.16 
E10: Unit 2: Life skills: SB p.22–23 

 

3 English 
E9: Unit 2: Grammar: SB pp.24–25 + 
HW: WB p.16 
E10: Unit 2: Life skills: SB p.22–23 

 

4  Hóa học Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim 
loại  

5 Hóa học Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim 
loại  

6 Tin học - CN-KT Thử thách thiết kế vật dụng đeo Học tại ICT 

7 Tin học - CN-KT Thử thách thiết kế vật dụng đeo Học tại ICT 

8 Toán Bài 3. Giải hệ hai phương trình bậc 
nhất hai ẩn 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

9 Toán Bài 3. Giải hệ hai phương trình bậc 
nhất hai ẩn 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

Thứ Ba 
Tuesday 

(23/09/25) 

1 Công nghệ 
Đánh giá nguồn và độ tin cậy của 
thông tin 
Dự án. Nghề nghiệp tương lai của em 

 

2 Đại sứ Sinh hoạt với CLB Đại sứ  

3 Đại sứ Sinh hoạt với CLB Đại sứ  

4  English (Expat) 

E9: Unit 2: Developing speaking: SB 
p.26 
E10: Unit 2: Developing speaking: WB 
p.17 

 

5 English (Expat) 

E9: Unit 2: Developing speaking: SB 
p.26 
E10: Unit 2: Developing speaking: WB 
p.17 

 

6 GTS Ba điều ước Bút, bút màu, giấy, tập ghi 
chép 

7 Mỹ thuật Chủ đề: Đêm đầy sao - Nghệ thuật 
Vangogh (Acrylic) (B2). 

Giấy a4, bút chì, màu acrylic 
và tẩy 



  
 

 

8 Công nghệ 
Đánh giá nguồn và độ tin cậy của 
thông tin 
Dự án. Nghề nghiệp tương lai của em 

 

9 Sinh học Bài 37: Nucleic acid và ứng dụng (tt) SGK, bút, vở 

Thứ Tư 
Wednesday 
(24/09/25) 

1 LS&ĐL 
Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ 
những năm 1918-1930  
(Kiểm tra thường xuyên HS1-L1) 

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. Bài kiểm tra thường 
xuyên.Sử: Bài 1,2. Địa: Bài 1. 

2 LS&ĐL 
Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 
và sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt 
Nam (tiết 1) 

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

3 LS&ĐL 
Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 
và sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt 
Nam (Tiết 2) 

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

4  English 

E9: Unit 2: Developing speaking: WB 
p.17 
E10: Unit 2: Grammar: SB pp.24–25 & 
WB p.16, IELTS sample speaking 2 

 

5 English 

E9: Unit 2: Developing speaking: WB 
p.17 
E10: Unit 2: Grammar: SB pp.24–25 & 
WB p.16, IELTS sample speaking 2 

 

6 Math Performing transformations 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

7 Math Performing transformations 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

8 Âm nhạc Tiết 1: Ôn tập bài đọc nhạc 1 SGK Âm nhạc 9 

9 Âm nhạc Nghệ thuật biểu diễn Nhạc cụ ( nếu có ) 

Thứ Năm 
Thursday 

(25/09/25) 

1 GDCD/KNS Tự quản lý – Kỹ năng quản lý sự căng 
thẳng (tt) 

Bút, bút màu, giấy, tập ghi 
chép 

2 Vật lý Bài 3. Công và công suất  

3 Toán Bài tập cuối chương 4 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

4  English (Expat) 

E9: Unit 2: Developing writing: SB 
p.27 + HW: WB p.18 
E10: Unit 2: Developing writing: SB 
p.27 + WB p.18 

 

5 English (Expat) E9: Unit 2: Developing writing: SB 
p.27 + HW: WB p.18  



  
 

 

E10: Unit 2: Developing writing: SB 
p.27 + WB p.18 

6 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tập phát cầu vào ô quy định (khoảng 
2x2m). 
- Thi phát cầu trúng mục tiêu theo 
nhóm. 
- Kết hợp phát cầu – đỡ cầu theo cặp." 

Học sinh mang giầy thể 
thao, đồng phục thể dục và 
bình nước cá nhân. 

7 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tập phát cầu vào ô quy định (khoảng 
2x2m). 
- Thi phát cầu trúng mục tiêu theo 
nhóm. 
- Kết hợp phát cầu – đỡ cầu theo cặp." 

Học sinh mang giầy thể 
thao, đồng phục thể dục và 
bình nước cá nhân. 

8 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Cách tham 
khảo, trích dẫn tài liệu để tránh 
đạo văn và Thực hành tiếng Việt 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

9 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích 
một tác phẩm văn học 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

Thứ Sáu 
Friday 

(26/09/25) 

1 English (Expat) 

E9: Reading & Language art G7: Unit 1, 
Lesson 3 (cont.) 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
1, Lesson 3 

Mang theo TBĐT 

2 English (Expat) 

E9: Reading & Language art G7: Unit 1, 
Lesson 3 (cont.) 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
1, Lesson 3 

Mang theo TBĐT 

3 Toán Bài tập cuối chương 4 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

4  Ngữ Văn Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích 
một tác phẩm văn học (tt) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

5 Ngữ Văn 

Nói - Nghe: Nghe và nhận biết tính 
thuyết phục của một ý kiến 
+ Ôn tập + Viết ngắn (Kiểm tra thường 
xuyên HS1 - L2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

6 GDĐP (STEAM PBL) Kỹ năng đánh giá và cải tiến sản phẩm  

7 GDĐP (STEAM PBL) Kỹ năng đánh giá và cải tiến sản phẩm  



  
 

 

 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


